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BÀI 22: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Nhận biết:
- Nhận biết được tính chất cơ bản của phân thức.
Thông hiểu: 
- Mô tả tính chất cơ bản của phân thức đại số.
Vận dụng: 
- Rút gọn phân thức đại số.
- Biết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức trong trường hợp thuận lợi
2. Năng lực
a) Năng lực chung: SGAN23-24-GV23 
- Năng lực tự học: SGAN23-24-GV23HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: SGAN23-24-GV23 HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
b) Năng lực đặc thù: SGAN23-24-GV23 
- Năng lực giao tiếp toán học: SGAN23-24-GV23HS phát biểu được tính chất cơ bản của phân thức đại số, các bước rút gọn phân thức đại số.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: SGAN23-24-GV23 sử dụng được tính chất cơ bản của phân thức để giải thích sự bằng nhau của hai phân thức; phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn phân thức.
c) Năng lực số:
- Kiểm chứng tính chất bằng phần mềm GeoGebra 
3. Phẩm chất: SGAN23-24-GV23 
- Chăm chỉ: SGAN23-24-GV23thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: SGAN23-24-GV23thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: SGAN23-24-GV23hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên 
- Giáo án, thước thẳng, ti vi.
2. Học sinh 
- Dụng cụ học tập, sách giáo khoa.
- Ôn lại tính chất cơ bản của phân số, phân tích đa thức thành nhân tử.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 
- Gợi mở động cơ dẫn tính chất cơ bản của phân thức.
b) Nội dung:
 - Nêu tính chất cơ bản của phân số? Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) [image: ][image: ];                               b) [image: ]                       c) [image: ]
- Liệu có phân thức nào đơn giản hơn phân thức [image: ]không?
c) Sản phẩm:
Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đưa câu hỏi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 Hs làm việc các nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV đặt vấn đề vào bài.
	a) 6
b)-64
c) 7x


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1 Hoạt động 2.1: Tính chất cơ bản của phân thức
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết tính chất cơ bản của phân thức
b) Nội dung: 
- HS hoàn thành HĐ1, HĐ2 trong SGK, từ đó rút ra tính chất cơ bản của phân thức
c) Sản phẩm: 
- Lời giải Hoạt động 1, Hoạt động 2, tính chất cơ bản của phân thứcID132022KNTTSTT 66
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thực hiện HĐ1
- Yêu cầu HS nêu lại định nghĩa 2 phân thức bang nhau. Áp dụng để thực hiện HĐ1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm đôi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên bảng thực hiện phép tính.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS. GV chốt lại kiến thức.
	1. Tính chất cơ bản của phân thức
HĐ 1:
 Nhân cả tử và mẫu của phân thức[image: ] với 2x ta được phân thức [image: ]
- Phân thức [image: ]=[image: ] vì:
[image: ]

 






	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thực hiện HĐ2:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm đôi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức 
- Từ HĐ1; HĐ2 GV yêu cầu HS rút ra các tính chất cơ bản của phân thức đại số.
	
HĐ 2:
+ Khi chia cả tử và mẫu của phân thức [image: ] cho nhân tử chung x+1 ta được phân thức mới [image: ]
+ Ta có: [image: ]=[image: ]





* Tính chất cơ bản của phân thức đại số: (SGK trang 8)
+ [image: ]( M là đa thức khác đa thức 0)
+[image: ]( N là một nhân tử chung)


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thực hiện nghiên cứu ví dụ 1: 
- GV yêu cầu HS lên bảng thực hiện
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- Gọi 1 HS đại diện lên bảng trình bày
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
Bước 4:  Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử chung rồi dùng tính chất cơ bản của phân thức để thực hiện.
	Ví dụ 1: (SGK- Trang 9)



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng được tính chất cơ bản của phân thức để nhận biết nhanh tính đúng sai của kết luận (Không phải dùng định nghĩa 2 phân thức bằng nhau)
- HS nắm vững và sử dụng tính chất khi rút gọn phân thức.
- HS nắm được quy tắc đổi dấu.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập Luyện tập 1, Luyện tập 2 trang 11, SGK.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập Luyện tập 1, Ví dụ 2, Luyện tập 2 trang 9-SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm Luyện tập 1; luyện tập 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- Các nhóm đổi bài kiểm tra chéo, chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức
- GV hướng dẫn HS rút ra quy tắc đổi dấu
	Luyện tập 1:
Khẳng định đúng vì: 
[image: ]
Luyện tập 2:
Ta có:
[image: ]
Vậy [image: ]
* Quy tắc đổi dấu:(SGK-trang 9)
[image: ]


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
[bookmark: _Hlk138798444]4.1 Rút gọn phân thức
a) Mục tiêu: 
- HS nắm được thế nào là rút gọn phân thức một cách ngắn gọn nhất
- HS hoàn thành HĐ 3, HĐ 4 để nhận biết cách rút gọn phân thức. Từ đó HS nắm được các bước rút gọn phân thức.
- Chỉ ra 1 số sai lầm cần tránh
- Phát huy năng lực tự giải quyết vấn đề, sáng tạo của HS.
- Sử dụng phần mềm GeoGebra để rút gọn phân thức qua đó kiểm chứng tính chất của phân thức khi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung
b) Nội dung: 
- GV yêu cầu hs nghiên cứu mục tìm tòi khám phá, làm HĐ 3, HĐ 4, làm ví dụ 2, luyện tập 3, Trả lời phần tranh luận và thử thách nhỏ.
c) Sản phẩm: 
- Kết quả thực hiện của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 1
- GV giới thiệu cho HS rút gọn phân tức là gì. Yêu cầu HS làm HĐ 3, HĐ 4
- GV chia lớp thành các đội thích hợp. Phát bảng phụ cho mỗi nhóm.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện 
- Rút ra các bước rút gọn phân thức.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 1
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 1
-  Các đội treo bảng nhóm lên bảng.
- HS cả lớp quan sát, GV gọi 1 HS đại diễn mỗi nhóm nhận xét câu trả lời của các nhóm khác.
Bước 4: Kết luận, nhận định 1
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
- GV yêu cầu hs nêu: Muốn rút gọn phân thức ta làm như thế nào?
 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 2
- GV Yêu cầu HS đọc ví dụ 2, sử dụng phần mềm GeoGebra để rút gọn phân thức ở Ví dụ 2, làm Luyện tập 3, phần tranh luận và thử thách nhỏ.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 2
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Sử dụng lệnh Simplify(<phân thức>), khi đó kết quả đã được rút gọn sẽ hiện thị
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 2
- HS cả lớp quan sát, GV gọi 1 HS thực hiện ví dụ 2, 1 hs làm luyện tập 3.
Bước 4: Kết luận, nhận định 2
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức
Lưu ý: Để nhập một phân thức, ta gõ tử số trong dấu ( ), sau đó dùng dấu /, và nhập mẫu.
	a) Rút gọn phân thức.
HĐ3:
Ta có: 
+ Tử thức: [image: ]
+ Mẫu thức: [image: ]
+ Nhân tử chung là: x+1
HĐ4:
+ [image: ]:(x+1)=2x
+ [image: ]: (x+1)=x-1
Do đó [image: ]







* Các bước rút gọn phân thức: (SGK-trang 9)


Ví dụ 2: (SGK- trang 9)


Luyện tập 3: Còn phân thức đơn giản hơn và bằng phân thức [image: ] vì:
[image: ] Tranh luận: Bạn Tròn làm sai vì 2x mà bạn rút gọn không phải nhân tử chung của tử và mẫu.
Thử thách nhỏ: 
Ta có: [image: ]
Vì [image: ] suy ra a = -3


4.2 Cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách tìm mẫu thức chung.
- Nắm được quy tắc quy đồng mẫu tức nhiều phân thức
- Biết cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.
-Phát huy năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo của HS.
b) Nội dung: 
- GV yêu cầu hs nghiên cứu mục tìm tòi khám phá, làm HĐ5, HĐ6, HĐ7, HĐ8, từ đó rút ra các bước quy đồng mẫu thức các phân thức. Làm ví dụ 3, luyện tập 4, Trả lời phần tranh luận.
c) Sản phẩm: 
- Kết quả thực hiện của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 1
- GV yêu cầu HS nghiên cứu phần tìm tòi khám phá. 
- GV yêu cầu HS làm HĐ5, HĐ6, HĐ7, HĐ8
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm.
- Rút ra các tìm MTC
- Rút ra các bước quy đồng mẫu thức
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 1
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 1
-  Các đội treo bảng nhóm lên bảng.
- HS cả lớp quan sát, GV gọi 1 HS đại diễn mỗi nhóm nhận xét câu trả lời của các nhóm khác.
Bước 4: Kết luận, nhận định 1
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
- GV yêu cầu hs nêu: nêu các bước quy đồng phân thức.




Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 2
- GV Yêu cầu HS làm ví dụ 3, Luyện tập 4, phần tranh luận 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 2
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 2
- HS cả lớp quan sát, GV gọi 1 HS thực hiện ví dụ 3, 1 hs làm luyện tập 4.
- 1 HS đứng trả lời phần tranh luận
Bước 4: Kết luận, nhận định 2
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức
	b) Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

HĐ5:
Ta có: 
+ [image: ]
+ [image: ]
HĐ6: 
MTC: [image: ]

HĐ7:
Nhân tử phụ của phân thức thứ nhất: 3(x-2)
Nhân tử phụ của phân thức thứ hai: 2(x+1)

HĐ8: Ta có:
+ [image: ]
+ [image: ]
* Các bước quy đồng phân thức: (SGK-trang10)


Ví dụ 3: (SGK- trang 11)

Luyện tập 4: 
Ta có: 
+ [image: ] 
+ [image: ]
MTC: [image: ]
Quy đồng:
+[image: ] 
+ [image: ]
Tranh luận: Bạn Tròn hợp lí hơn vì MTC đơn giản hơn.


* Hướng dẫn về nhà 
Bài tập về nhà
- HS Bài 6.9ID132022KNTTSTT 66 đến Bài 6.ID132022KNTTSTT 6614 Trang 12/SGK
- Làm bài tập phần Luyện tập trang 13/SGK



GV: Nguyễn Thị Ly                                    Trường: THCS Cẩm Vũ                                           Trang: 13
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